
Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo

1 VH 05 Nguyễn Thị Hiền 20/8/1993
Xã Thạch Châu, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không        87.00 0        87.00 Trúng tuyển

2 VH 10 Nguyễn Thị Thắm 15/02/2001
Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        87.00 0        87.00 Trúng tuyển

3 VH 02 Bùi Thị Đào 20/6/1991
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không        81.00 0        81.00 Trúng tuyển

4 VH 09 Đào Thị Sen 08/6/2001
Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        79.75 0        79.75 Trúng tuyển

5 VH 03 Nguyễn Thị Hằng 10/10/2000
Xã Cát Văn, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        71.50 0        71.50 Trúng tuyển

1 TA 15 Nguyễn Thị Lý 09/11/1991
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân

Sư phạm Tiếng 

Anh
Không        92.50 0        92.50 Trúng tuyển

I VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC

II VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên 

 Điểm 

phỏng vấn 

vòng 2 

Điểm ưu 

tiên

 Tổng 

điểm 
Kết quả

UBND HUYỆN LỘC HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 23/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng)

TT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú



1 TA 17 Phạm Thị Hà 05/10/1990
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân

Thư viện và Thiết 

bị trường học
Không        88.50 0        88.50 Trúng tuyển

Cử nhân Luật Kinh tế

Chứng chỉ
Nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ

Không        75.50 0        75.50 Trúng tuyển

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

IV VỊ TRÍ VIỆC LÀM: VĂN THƯ THCS

1 TA 24 Lê Thị Tuyết 23/11/1990
Phường Trần Phú, thành phố 

Hà Tĩnh,  tỉnh Hà Tĩnh

III VỊ TRÍ VIỆC LÀM: THƯ VIỆN TIỂU HỌC



Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo

1 VH 01 Đặng Thị Thùy Dương 01/11/2001
Xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        54.00 0        54.00 

Không 

trúng 

tuyển

2 VH 02 Bùi Thị Đào 20/6/1991
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không        81.00 0        81.00 

Trúng 

tuyển

3 VH 03 Nguyễn Thị Hằng 10/10/2000
Xã Cát Văn, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        71.50 0        71.50 

Trúng 

tuyển

4 VH 04 Trần Thị Hằng 06/3/1991
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không        36.50 0        36.50 

Không 

trúng 

tuyển

5 VH 05 Nguyễn Thị Hiền 20/8/1993
Xã Thạch Châu, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không        87.00 0        87.00 

Trúng 

tuyển

6 VH 06 Nguyễn Thị Huệ 10/08/1988
Xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        41.00 0        41.00 

Không 

trúng 

tuyển

7 VH 07 Võ Thị Bích Nga 05/8/1985
Xã Thiên Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Con TB 

4/4
       37.00 5        42.00 

Không 

trúng 

tuyển

8 VH 08 Từ Thị Kim Quế 18/3/1992
Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không              -   Vắng thi

9 VH 09 Đào Thị Sen 08/6/2001
Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        79.75 0        79.75 

Trúng 

tuyển

I VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên 

 Điểm 

phỏng vấn 

vòng 2 

Điểm ưu 

tiên

 Tổng 

điểm 
Kết quả

UBND HUYỆN LỘC HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

ĐIỂM TUYỂN DỤNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 23/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng)

TT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú



10 VH 10 Nguyễn Thị Thắm 15/02/2001
Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        87.00 0        87.00 

Trúng 

tuyển

11 VH 11 Trương Thị Thùy 25/11/1989
Xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        49.00 0        49.00 

Không 

trúng 

tuyển

12 VH 12 Phan Thị Yến 01/10/1998
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không        52.00 0        52.00 

Không 

trúng 

tuyển

1 TA 13 Nguyễn Thị Hằng 09/11/1989
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không Vắng thi

2 TA 14 Nguyễn Thị Hồng 01/02/1990
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không        78.00 0        78.00 

Không 

trúng 

tuyển

3 TA 15 Nguyễn Thị Lý 09/11/1991
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không        92.50 0        92.50 

Trúng 

tuyển

4 TA 16 Lê Thị Phương 23/3/1999
Xã Thạch Châu, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không        82.50 0        82.50 

Không 

trúng 

tuyển

1 TA 17 Phạm Thị Hà 05/10/1990
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân

Thư viện và Thiết bị 

trường học
Không        88.50 0        88.50 

Trúng 

tuyển

2 TA 18 Phan Thị Hiền 09/10/1986
Xã Hà Linh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Thư viện và Thiết bị Không        22.50 0        22.50 

Không 

trúng 

tuyển

Đại học Quản trị nhân lực

Chứng chỉ Thư viện

4 TA 20 Nguyễn Thị Vân 01/5/1993
Xã Xuân Lộc, huyện Can 

Lộc
Đại học Thông tin thư viện Không        27.00 0        27.00 

Không 

trúng 

tuyển

Cử nhân Quản lý nhà nước

Chứng chỉ
Nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ

Vắng thi1 TA 21 Phạm Thị Hồng Giang 02/10/1995
Xã Sơn Lâm, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Không

       62.50 5        67.50 

Không 

trúng 

tuyển

IV VỊ TRÍ VIỆC LÀM: VĂN THƯ THCS

3 TA 19 Lê Thị Tĩnh 02/10/1990
Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Con TB 

3/4

II VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC

III VỊ TRÍ VIỆC LÀM: THƯ VIỆN TIỂU HỌC



Cử nhân Phát triển nông thôn, 

Chứng chỉ

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

soạn thảo văn bản, 

văn thư lưu trữ

Đại học Luật học

Chứng chỉ
Nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ

Cử nhân Luật Kinh tế

Chứng chỉ
Nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ

Trúng 

tuyển

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Không 

trúng 

tuyển

4 TA 24 Lê Thị Tuyết 23/11/1990
Phường Trần Phú, thành phố 

Hà Tĩnh,  tỉnh Hà Tĩnh
Không        75.50 0        75.50 

Không 

trúng 

tuyển

3 TA 23 Lê Thị Thắm 06/10/1993
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Không        29.00 0        29.00 

2 TA 22 Lê Thị Hằng Nga 16/4/1994
Xã Đồng Môn, Thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Không        32.50 0        32.50 
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